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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 
ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng 

nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; 
Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất 

ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật;  
Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su 

 
Phụ lục 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ  
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ 

SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT; 
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ; 

KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

(Tiếp theo Công báo số 599 + 600) 
 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 
Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp  
Mã nghề: 50510418 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

 
Mục lục 

Phần thuyết minh  
Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, 

tự chọn)  
Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH 07)  
Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương (MH 08) 
Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh đại cương (MĐ 09) 
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Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - Vẽ kỹ 
thuật (MH 10) 

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Autocad (MĐ 11) 
Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động 

(MH 12) 
Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật và chính sách 

môi trường (MH 13) 
Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở công nghệ môi 

trường (MH 14) 
Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí 

nghiệm (MĐ 15) 
Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa đại cương (MĐ 16) 
Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MĐ 17) 
Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 18) 
Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa phân tích (MĐ 19) 
Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa môi trường nước 

(MĐ 20) 
Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh môi trường 

nước (MĐ 21) 
Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nước thải công 

nghiệp và sức khỏe cộng đồng (MH 22) 
Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Mạng lưới thoát 

nước (MH 23) 
Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật xử lý nước 

thải công nghiệp (MĐ 24) 
Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế 

biến thủy sản (MĐ 25) 
Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế 

biến mì ăn liền (MĐ 26) 
Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chăn 

nuôi (MĐ 27) 
Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải dệt 

nhuộm (MĐ 28) 
Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải thuộc 

da (MĐ 29) 
Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải xi mạ 

(MĐ 30) 
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Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải công 
nghiệp (MĐ 31) 

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành công trình 
xử lý nước thải (MĐ 32) 

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Anh văn chuyên 
ngành (MH 34) 

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Máy bơm và trạm 
bơm (MH 35) 

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý môi trường 
trạm xử lý nước thải (MH 36) 

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải sản 
xuất bia rượu (MĐ 37). 
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PHẦN THUYẾT MINH 
 

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao 
đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ 
phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng 
loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp 
học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh 
mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Xử 
lý nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp  
1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, 

tự chọn). 
Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, 

mô đun bao gồm: 
- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn 

học, mô đun.  
- Yêu cầu sư phạm của thiết bị. 
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, 

cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 
2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc 
Bảng 39- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. 

Trong bảng này: 
- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho 

các môn học, mô đun bắt buộc;  
- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu 

của các môn học, mô đun bắt buộc; 
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu 

kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc. 
3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn 
Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 

đến bảng 41) dùng để bổ sung cho bảng 39.  
II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp 
Các Trường đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp, trình độ cao đẳng nghề 

đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 
1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39).  
2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại 

bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có). 
3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng 

chung giữa các nghề khác nhau trong trường). 
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Phần A 
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN  

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 
 

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP 

 
Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp 
Mã số môn học: MH 07 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

TT Tên thiết bị Đơn 
vị 

Số 
lượng

Yêu cầu sư phạm 
của thiết bị 

Yêu cầu kỹ thuật 
cơ bản của thiết bị 

1 Máy vi tính Bộ 01 Loại thông dụng tại thời 
điểm mua sắm 

2 Máy chiếu 
(Projector) Bộ 01 

Dùng để trình chiếu 
bài giảng 

- Màn chiếu  
≥ 1800mm x 1800mm  
- Cường độ sáng:  
≥ 2500 ANSI lumens 

3 
Máy tính kỹ 
thuật 
(Caculator) 

Chiếc 01 Dùng để tính toán 
giải toán 

- Có các hàm toán học cơ 
bản; 
- Từ (8 ÷ 12) số 

 


